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THÔNG BÁO
Tình hình sâu bệnh trên lúa xuân, 

cây ăn quả và dự báo trong thời gian tới

Kính gửi: 20 xã, thị trấn trong toàn huyện 
I. THỜI TIẾT, CÂY TRỒNG

1. Thời tiết: Trong thời gian qua trời âm u, nắng mưa xen kẽ. Nhiệt độ trung bình  
24 - 280C, ẩm độ không khí trung bình 80 - 90%.

2. Cây trồng
- Lúa xuân: Trà xuân sớm: đòng già đến thấp tho trỗ, trà xuân trung đang làm đòng.
- Cây vải:  Trà vải sớm( trứng trắng, trứng gai) gần đẫy cùi,  trà vải nhỡ (u hồng, u thâm), 

vải thiều  đang làm cùi. 
II. DIẾN BIẾN SÂU BỆNH

 1. Trên cây lúa
- Chuột: Gây hại rải rác các trà lúa. Tỷ lệ dảnh bị hại trung bình 0,6 %, nơi cao 1,6%. 
- Sâu cuốn lá nhỏ: Trưởng thành rải rác vũ hóa  từ  22/4, vũ hóa rộ từ ngày 25/4 trở 

đi. Mật độ trưởng thành trung bình 1,2con/m2, nơi cao 3,0 con/m2, có điểm 5-7 con/m2.
- Bệnh khô vằn: Lây lan gây hại các trà lúa. Tỷ lệ dảnh bị hại trung bình 3,5%, 

nơi cao 6,5% cấp bệnh từ cấp 1 đến cấp 3.
Ngoài ra còn sâu đục thân, bệnh đạo ôn, bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, rầy nâu, 

rầy lưng trắng ....
2. Trên cây vải
- Sâu đục hạt: Gây hại quả trà vải sớm, vải nhỡ. Tỷ lệ quả bị hại trung bình 0,5%, nơi 

cao 1,0%, sâu tuổi 2 đến trưởng thành.
- Bọ xít: Bọ xít non gây hại quả các trà vải. Mật độ trung bình 0,3 con/cành, nơi cao 

0,5con/cành. 
Ngoài ra còn sâu đo, rệp sáp, b.sương mai, b.thán thư, b.chàm quả, bọ xít muỗi, 

rụng quả  ...
III. DỰ BÁO TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Trên lúa xuân
- Chuột: Tiếp tục gây hại các trà lúa.
- Sâu cuốn lá nhỏ: Trưởng thành tiếp tục vũ hóa, sâu non nở gây hại các trà lúa từ 

ngày 2/5 trở đi.
- Bệnh đạo ôn: Nếu thời tiết âm u, mưa ẩm bệnh tiếp tục lây lan nhanh gây hại nặng 

lá đòng, cổ bông các giống nhiễm như nếp, TBR225, ...
- Bệnh khô vằn: tiếp tục lây lan gây hại các trà lúa.
- Bệnh lem lép hạt: Nếu giai đoạn lúa trỗ gặp mưa bệnh phát sinh gây hại hạt trà lúa xuân sớm. 
Ngoài ra còn sâu đục thân, rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn,.. 
2. Trên cây vải
- Sâu đục hạt, sâu đục cuống: Trưởng thành tiếp tục vũ hóa, đẻ trứng trên các trà 

vải. Sâu non nở gây hại quả các trà vải từ 30/4 trở đi.
- Bọ xít: bọ xít non di chuyển gây hại quả các trà vải .
- Bệnh thán thư: Nếu thời tiết nắng nóng có mưa ẩm bệnh phát sinh, lây lan gây hại 

quả  các trà vải (đặc biệt giống vải trứng gai).



 - Bệnh sương mai: Nếu thời tiết có mưa ẩm bệnh phát sinh gây hại quả các trà vải.
Ngoài ra còn rụng quả sinh lý, rệp sáp, bọ xít muỗi ,....

IV.   ĐỀ NGHỊ 
1. Trên cây lúa
- Các xã tổ chức và chỉ đạo tốt chiến dịch diệt chuột theo Kế hoạch số 126/KH-

UBND ngày 30 tháng 12 năm 2022 của UBND huyện Thanh Hà, điều tiết nước phù hợp để 
các trà lúa làm đòng, trỗ bông được thuận lợi.

- Đối với sâu cuốn lá nhỏ: Dùng thuốc Prevathon 5SC, Virtako 40WG,  Voliam 
Tago 63SC.... cộng với 1 loại thuốc sinh học có hoạt chất Ebamectinbenzoat, phun cho 
toàn bộ diện tích lúa từ ngày 2/5 đến ngày 5/5, sau 5- 7 ngày kiểm tra lại nếu thấy mật độ 
sâu còn cao (trên 10 con/ m2) phun lại lần 2.

- Đối với bệnh bạc lá, bệnh đốm sọc vi khuẩn: Dùng một trong các loại thuốc phun 
phòng như: Starner 20WP, Starwiner 20WP, Ychatot 900SP … phun phòng cho các giống 
nhiễm sau các đợt mưa giông.

- Đối với bệnh khô vằn, bệnh lem lép hạt: Dùng Tilt super 300ND hoặc Nevo 330EC, 
Tiptop 250EC,  Anvil 5SC, …  phun phòng trừ.

- Đối với bệnh đạo ôn cổ bông: Dùng một trong các loại thuốc sau: Filia 525SE, 
Fuji-one 40WP, Katana 20SC, Bankan 600WP,… phun phòng cho các giống nhiễm và phải 
phun kép 2 lần: Lần 1- Khi lúa thấp tho trỗ, lần 2 khi lúa trỗ thoát.

(Chú ý: Khi lúa trỗ phải phun thuốc vào chiều mát, phun xong gặp mưa phải phun lại)
2. Trên cây vải
2.1 Trên trà vải sớm, vải nhỡ
- Đối với sâu đục cuống quả: Dùng thuốc  Prevathon 5SC, Prevathon 35WG, 

Voliam Tago 63SC  cộng với 1 loại thuốc sinh học có hoạt chất Ebamectinbenzoat:
Phun cho trà vải sớm từ ngày 30/4 đến ngày 3/5, trà vải nhỡ từ ngày 2/5 đến 6/5  khi 

quả gần đẫy cùi. Riêng trà vải nhỡ phun kép (lần 2 cách lần 1 từ 5 đến 6 ngày).
- Đối với bệnh sương mai, bệnh thán thư: Dùng thuốc Amistar 250SC, hoặc những 

thuốc có 1 hoạt chất Azoxystrobin … phun khi bệnh chớm xuất hiện.
 2.2  Trên trà vải thiều:
 - Đối với sâu đục cuống quả: Dùng thuốc  Prevathon 5SC, Prevathon 35WG, Voliam 

Tago 63SC, Virtako40WG Phun cho trà vải thiều từ ngày 2/5 đến 6/5.Đối với bệnh sương 
mai: Dùng Ridomin 68WG, Antracol 70WP, Dosay45WP … phun phòng trừ.

- Đối với bệnh thán thư: Dùng  Amistatop 325SC, Amistar 250SC, Avatop 60WG, 
hoặc Anvil 5SC, …  phun phòng trừ.

- Đối với bọ xít: Dùng Karate 2.5EC,... phun trừ khi thấy  mật độ bọ xít 1con/cành.
- Đối với rệp sáp, rệp kim: Dùng thuốc Glim 270SC phun trừ khi tỷ lệ quả bị nhiễm trên 5%.
Chú ý: Không hỗn hợp nhiều loại thuốc, phân bón lá để phun  và phun vào chiều mát 

tránh gây cháy mã quả. Ngừng phun thuốc trước khi thu hoạch 14 ngày đảm bảo thời gian cách 
ly và luân phiên sử dụng thuốc trong quá trình sử dụng để hạn chế tính kháng thuốc của sâu.
Nơi nhận:
- VP: Huyện uỷ, VP  HĐND- UBND huyện;      Để 
- Đ/c Chủ tịch , PCT UBND huyện;                      báo
- Chi cục TT&BVTV                                              cáo                    
- Như kính gửi;
- Các phòng ban liên quan;
- Các hộ kinh doanh thuốc BVTV
- Lưu.                                                                   

      TRUNG TÂM DVNN
                    GIÁM ĐỐC

   Phạm Văn Cường
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